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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông K ưu Để D n  

Các Thẩm phán:                       Ông Nguyễn Ho ng   ám 

                                                  Ông Lâm   uận  ùng 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn    n   uyền -   ư ký  ò  án n ân dân 

tỉn  An G  ng.
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang tham gia phiên tòa: 

Ông Hu n     n    ư   - K ểm sát v ên.  

Ngày 04 tháng 7 năm 2022, tạ  trụ sở  ò  án n ân dân tỉn  An G  ng xét 

xử p ú  t ẩm  ông k    vụ án dân s  t ụ lý số 04/2022/TLPT-DS ngày 07 tháng 

02 năm 2022 về v ệ  “ r n     p  ợp đồng vay t   sản”. 

Do Bản án dân s  sơ t ẩm số 112/2021/DS-ST ngày 29 tháng 4 năm 2021 

 ủ   o  án n ân dân  uyện Châu Phú  tỉn  An G  ng bị k áng cáo. 

  eo Quyết địn  đư  vụ án r  xét xử p ú  t ẩm số 24/2022/QĐXXPT-DS 

ngày 17 tháng 02 năm 2022, Quyết địn  tạm ng ng p  ên tò  p ú  t ẩm số 

19/2022/QĐ  -DS ngày 09 tháng 3 năm 2022,   ông báo mở lạ  p  ên tò  số 

46/2022/TB-TA ngày 18 tháng 5 năm 2022, Quyết địn  hoãn p  ên tò  p ú  t ẩm 

số 161/2022/QĐ  -DS ngày 15 tháng 6 năm 2022, g ữ   á  đương s : 

1. Nguyên đơn: Ông Nguyễn Văn U ( )  s n  năm 1983; đị    ỉ: Tổ 04   p 

H  xã Đ   uyện C  tỉn  An G  ng (   m t).  

2. Bị đơn: Ông Phan Minh C (M)  s n  năm 1966; đị    ỉ:  p B  xã B  

 uyện C  tỉn  An G  ng (   m t). 

3. Người kháng cáo: Ông Phan Minh C là bị đơn.  

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo khởi kiện ngày 18/7/2019 và trong quá trình giải quyết vụ án cũng như 

tại phiên toà nguyên đơn ông Nguyễn Văn  U  (T) trình bày:  

Ngày 15/9al/2015 n ằm ng y 27/10dl/2015  do    mố  qu n  ệ quen b ết 

ông Phan Minh C (M)    v y  ủ  ông số t ền 200.000.000 đồng, có làm biên n ận 
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ông C ký tên l  M n   lã  su t t oả t uận m ệng 2%/t áng  mụ  đí   v y sản xu t 

nông ng  ệp v  đầu tư v o  ơ sở sản xu t nư   đá. S u k   v y  ông C trả lã  đượ  

05 t áng t  n  t ền l  20.000.000 đồng; s u đ  ông C trả lã  mỗ  lần 500.000 đồng 

 o   1.000.000 đồng mỗ  t áng  tổng  ộng trả đượ  k oảng 10.000.000 đồng thì 

ngưng trả   o đến n y. Ông    đến n   ông C n  ều lần để yêu  ầu trả t ền vốn  

lã   n ưng ông C  ứ  ẹn lần m  k ông trả gây ản   ưởng đến quyền v  lợ  í    ợp 

p áp  ủ  ông. 

Ông yêu  ầu ông Phan Minh C p ả     trá   n  ệm trả   o ông số t ền 

200.000.000 đồng v  tín  lã  t eo quy địn  p áp luật t  ng y 15/9âl/2015   o đến 

ng y xét xử  ông đồng ý k  u tr  số t ền lã  đã n ận 30.000.000 đồng. 

 ạ  p  ên to  sơ t ẩm, ông Nguyễn Văn  U   ỉ yêu  ầu ông Phan Minh C 

p ả     trá   n  ệm trả   o ông số t ền 200.000.000 đồng và r U lạ  yêu  ầu tín  

lã  t eo quy địn  p áp luật t  ng y 15/9âl/2015   o đến ng y xét xử  k ông p ả  

k  u tr  số t ền lã  đã n ận 30.000.000 đồng. 

Bị đơn ông Phan Minh C (M) trình bày:  

  eo yêu  ầu k ở  k ện  ủ  ông Nguyễn Văn U ( ) yêu  ầu ông p ả  trả   o 

ông  U số t ền 200.000.000 đồng v  lã  su t t eo quy địn  p áp luật t  ng y 

15/9 l/2015   o đến ng y xét xử t ì ông k ông đồng ý  vì ông và ông  U   ỉ quen 

b ết n  u ở x m g ềng  k ông    l m ăn qu  lạ  v   n  u v   ũng k ông    v y 

t ền gì t  ông  U. Ông k ẳng địn  k ông    ký n ận b t k  b ên n ận nợ n o n ư 

t eo lờ  ông  U trìn  b y; đố  v   yêu  ầu  ủ  ông  U buộ  ông p ả  trả số t ền  òn 

nợ l  200.000.000 đồng v  t ền lã  l  k ông     ăn  ứ. 

 ạ  Bản án dân s  sơ t ẩm số 112/2021/DS-ST ngày 29 tháng 4 năm 2021 

 ủ   o  án n ân dân  uyện Châu Phú, tỉn  An G  ng  quyết địn : 

Căn  ứ v o  á  Đ ều 28  k oản 2 Đ ều 91  Đ ều 147  đ ểm b k oản 2 Đ ều 

227  k oản 3 Đ ều 228, Đ ều 271và Đ ều 273 Bộ luật Tố tụng dân s  năm 2015; 

cá  Đ ều 116  k oản 1 Đ ều 119  Đ ều 463  Đ ều 466  k oản 2 Đ ều 468 Bộ luật 

Dân s  năm 2015; k oản 2 Đ ều 26  ủ  Ng ị quyết số 326/2016/UB VQH14 ngày 

30/12/2016  ủ  Ủy b n   ường vụ Quố   ộ . 

- C  p n ận yêu  ầu k ở  k ện  ủ  ông Nguyễn Văn  U đố  v   ông    n 

Minh C. 

- Đìn    ỉ một p ần yêu  ầu k ở  k ện  ủ  ông Nguyễn Văn  U đố  v   ông 

Phan Minh C về v ệ  không yêu tín  lã  t eo quy địn  p áp luật t  ng y 

15/9âl/2015 c o đến ng y xét xử. 

- Ông Phan Minh C p ả    ịu trá   n  ệm trả   o ông Nguyễn Văn  U số 

t ền l  200.000.000 đồng (H   trăm tr ệu đồng). 

Ngo   r   bản án sơ t ẩm  òn quyết địn  về lãi su t trong t ờ  g  n t     n  

án; quyền  ng ĩ  vụ trong t     n  án dân s ; án phí dân s  sơ t ẩm và quyền 

kháng cáo. 
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Ngày 20 tháng 10 năm 2021, bị đơn ông Phan Minh C    đơn k áng  áo 

to n bộ Bản án số 112/2021/DS-ST ngày 29 tháng 4 năm 2021  ủ   o  án n ân 

dân  uyện Châu Phú. 

Tạ  p  ên tò  p ú  t ẩm ng y 09/3/2022  ông  C k ông t    n ận    v ết, ký 

tên B ên n ận ng y 15/9/2015AL m  ông Nguyễn Văn U l m  ăn  ứ k ở  k ện ông 

v  yêu  ầu Tòa án trưng  ầu g ám địn .  

  át b ểu tr n  luận tạ  p  ên tò  p ú  t ẩm ng y 04/7/2022: 

- Ông  C g ữ nguyên yêu  ầu k áng  áo  k ông đồng ý t eo yêu  ầu k ở  

k ện  ủ  ông U v  yêu  ầu   p p ú  t ẩm k ông    p n ận to n bộ yêu  ầu k ở  

k ện  ủ  ông U. 

- Ông  U   o rằng kết luận g ám địn     đoạn, c ữ v ết b t đầu v  kết t ú  

“ ô  tên M n   200.000.000đ” trên B ên n ận ng y 15/9/2015 AL so v     ữ v ết 

m ng tên “   n M n   C” trên  á  t   l ệu m u so sán  do  ùng một ngườ  v ết r . 

Do đ   yêu  ầu k ông    p n ận k áng  áo  ủ  ông  C v  g ữ nguyên bản án sơ 

t ẩm. 

Đạ  d ện V ện k ểm sát n ân dân tỉn  An G  ng p át b ểu ý k ến về v ệ  tuân 

t eo p áp luật:   ẩm p án  Hộ  đồng xét xử    ư ký tuân t ủ p áp luật tố tụng dân 

s ;  á  đương s  t      ện đúng quyền v  ng ĩ  vụ t eo quy địn  Bộ luật  ố tụng 

dân s . 

Về qu n đ ểm g ả  quyết vụ án  đề ng ị Hộ  đồng xét xử p ú  t ẩm: Căn  ứ 

k oản 1 Đ ều 308 Bộ luật  ố tụng dân s  năm 2015  k ông    p n ận k áng  áo 

 ủ  bị đơn ông Phan Minh C  g ữ nguyên Bản án dân s  sơ t ẩm số 112/2021/DS-

ST ng y 29 t áng 4 năm 2021  ủ   o  án n ân dân  uyện C âu   ú  tỉn  An 

Giang.  
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

[1]  ò  án   p sơ t ẩm xét xử ng y 29/4/2021 v ng m t bị đơn ông Phan 

Minh C  đến ng y 19/10/2021 m   tống đạt bản án, ng y 20/10/2021 ông  C nộp 

đơn k áng  áo và nộp tạm ứng án p í trong t ờ   ạn quy địn  tạ  Đ ều 273  Đ ều 

276 Bộ luật  ố tụng dân s  năm 2015 nên đượ     p n ận xét xử vụ án t eo t ủ 

tụ  p ú  t ẩm. 

[2]  ò  án   p sơ t ẩm  ăn  ứ B ên n ận (Bút lụ  35) do nguyên đơn ông 

Nguyễn Văn U  (T) gử  k m t eo đơn k ở  k ện,    nộ  dung n ư s u:  

“  ô   ên M n   

Ng y 15-9-2015 AL 

C  n ận em  rầm 200.000.000đ 

                        M n ” 

C  p n ận yêu  ầu k ở  k ện  ủ  ông Nguyễn Văn U  buộc ông Phan Minh 

C    ng ĩ  vụ trả   o ông U số t ền 200.000.000 đồng. 
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Ông  C k áng  áo yêu  ầu   p p ú  t ẩm xem xét lạ  to n bộ bản án sơ 

t ẩm  k ông    p n ận yêu  ầu k ở  k ện  ủ  ông U. 

[3]  ạ  p  ên tò  p ú  t ẩm ng y 09/3/2022, ông Phan Minh C không t    

n ận    vay t ền  ủ  ông Nguyễn Văn U  k ông t    n ận    v ết b ên n ận nợ  v  

yêu  ầu Tòa án trưng  ầu g ám địn  đố  v   B ên n ận (Bút lụ  35) do nguyên đơn 

ông Nguyễn Văn U  (T) gử  k m t eo đơn k ở  k ện.  

Để     ăn  ứ g ả  quyết vụ án k á   qu n  đúng t eo quy địn   ủ  p áp luật. 

Hộ  đồng xét xử p ú  t ẩm quyết địn  tạm ng ng p  ên tò   lập t ủ tụ  trưng  ầu 

g ám địn  t eo yêu  ầu  ủ  ông  C. 

[4] Qu  xem xét  đán  g á  á  t   l ệu   ứng  ứ    trong  ồ sơ vụ án do 

 ò  án   p sơ t ẩm t u t ập v  t   l ệu   ứng  ứ do  ò  án   p p ú  t ẩm t u 

t ập bổ sung  Hộ  đồng xét xử p ú  t  y:  

[4.1] Biên n ận (Bút lụ  35) bản gố  do ông Nguyễn Văn U  ung   p  

k ông t ể   ện ngườ  v y Phan Minh  C  ngườ    o v y Nguyễn Văn U  k ông 

t    t uận t ờ   ạn v y  t ờ   ạn trả nợ  lã  su t n ư t ế n o. 

[4.2]  ạ  Kết luận g ám địn  số 32/KL-K HS( L-G ) ng y 26 t áng 4 năm 

2022  ủ    òng K  t uật  ìn  s  Công  n tỉn  An G  ng  kết luận: 

“1- K ông đủ  ơ sở kết luận   ữ ký “M n ” trên B ên n ận  ng y 

15/9/2015AL so v     ữ ký m ng tên “   n M n   C” trên  á  t   l ệu m u so sán  

   p ả  do  ùng một ngườ  ký r    y k ông. 

2- C ữ v ết b t đầu v  kết t ú  “ ô  tên M n   200.000.000đ” trên B ên 

n ận  ng y 15/9/2015 AL so v     ữ v ết m ng tên “   n M n   C” trên  á  t   

l ệu m u so sán  do  ùng một ngườ  v ết r   tr : C ữ “AL” tạ  dòng t ứ 2 v  số 

“0” đơn vị  ủ    ng tr ệu trong số “200.000.000đ” tạ  dòng t ứ 3 (tín  t  trên 

xuống); 

K ông đủ  ơ sở kết luận   ữ “AL” tạ  dòng t ứ 2 v  số “0” đơn vị  ủ    ng 

tr ệu trong số “200.000.000đ” tạ  dòng t ứ 3 (tín  t  trên xuống) trên B ên n ận  

ng y 15/9/2015 AL so v     ữ v ết m ng tên “   n M n   C” trên  á  t   l ệu m u 

so sán     p ả  do  ùng một ngườ  v ết r    y k ông. 

3- C ữ “AL” tạ  dòng t ứ 2 v  số “0” đơn vị  ủ    ng tr ệu trong số 

“200.000.000đ” tạ  dòng t ứ 3 (tín  t  trên xuống) trên B ên n ận  ng y 15/9/2015 

AL l    ữ  số đ ền t êm.” 

Theo kết luận g ám địn  thì: K ông đủ  ơ sở kết luận   ữ ký “M n ” và   ữ 

“AL” tạ  dòng t ứ 2 v  số “0” đơn vị  ủ    ng tr ệu trong số “200.000.000đ” tạ  

dòng t ứ 3 (tín  t  trên xuống) trên B ên n ận  ng y 15/9/2015 AL so v     ữ v ết 

m ng tên “   n M n   C” trên  á  t   l ệu m u so sán     p ả  do  ùng một ngườ  

v ết r    y k ông;  ơn nữ   c ữ “AL” tạ  dòng t ứ 2 v  số “0” đơn vị  ủ    ng 

tr ệu trong số “200.000.000đ” tạ  dòng t ứ 3 (tín  t  trên xuống) trên B ên n ận  

ng y 15/9/2015 AL l    ữ  số đ ền thêm v  k ông p ả  do ông    n M n  C v ết  

đ ền t êm.  
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N ư vậy  B ên n ận (B U lụ  35) k ông    g á trị   ứng m n  ông Phan 

Minh C (M) v ết to n bộ nộ  dung v  ký tên n ư ông U trìn  b y. 

[4.3] Bị đơn ông Phan Minh C k ông t    n ận    v y  ủ  ông Nguyễn Văn 

U số t ền 200.000.000 đồng.  

Nguyên đơn ông Nguyễn Văn U k ông      ứng  ứ n o k á  để   ứng 

minh ông  C    v y ông số t ền 200.000.000 đồng  t ậm C ông cho rằng “S u k   

vay, ông C trả lã  đượ  05 t áng t  n  t ền l  20.000.000 đồng; s u đ  ông C trả 

lã  mỗ  lần 500.000 đồng  o   1.000.000 đồng mỗ  t áng  tổng  ộng trả đượ  

k oảng 10.000.000 đồng t ì ngưng trả   o đến n y” n ưng ông  ũng k ông  ung 

  p đượ    ứng  ứ   ứng m n     v ệ  ông C trả t ền lã  cho ông. 

[5] Xét yêu  ầu k áng  áo  ủ  ông Phan Minh C. Căn  ứ  á  t   l ệu    ứng 

   trong  ồ sơ vụ án đượ  t ẩm tr  tạ  p  ên tò  v  kết quả tr n  luận tạ  p  ên tò   

Hộ  đồng xét xử p ú  t ẩm t  y: 

 ò  án   p sơ t ẩm  ăn  ứ v o B ên n ận (Bút lụ  35) bản gố  do ông 

Nguyễn Văn U  ung   p     p n ận yêu  ầu k ở  k ện  ủ  ông U  buộ  ông  C có 

nghĩ  vụ trả   o ông U số t ền 200.000.000 đồng l    ư      ăn  ứ vững      n ư 

p ân tí    đán  g á tạ  đoạn [4].  

Do đ       ăn  ứ    p n ận k áng  áo  ủ  ông  C  sử  bản án sơ t ẩm 

k ông    p n ận yêu  ầu k ở  k ện  ủ  ông U. 

[6] Ông  C yêu  ầu g ám địn   kết luận g ám địn  l m  ăn  ứ để    p n ận 

k áng  áo  ủ  ông  C v  k ông    p n ận to n bộ yêu  ầu k ở  k ện  ủ  ông U. Vì 

vậy, ông U p ả    ịu     p í g ám địn  v  án p í dân s  sơ t ẩm t eo quy địn   ủ  

p áp luật. 

[7] K áng  áo đượ     p n ận, ông  C k ông p ả    ịu án p í p ú  t ẩm.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn  ứ v o Đ ều 147  Đ ều 161  k oản 2 Đ ều 308  Đ ều 309 Bộ luật  ố 

tụng dân s  năm 2015; Ng ị quyết số 326/2016/UB VQH ng y 30/12/2016  ủ  

Ủy b n   ường vụ Quố   ộ  quy địn  về mứ  t u  m ễn  g ảm  t u  nộp  quản lý 

và sử dụng án p í  lệ p í  ò  án. 

1. C  p n ận k áng  áo  ủ  ông Phan Minh C (M)  sử  to n bộ Bản án dân 

s  sơ t ẩm số 112/2021/DS-ST ng y 29 t áng 4 năm 2021  ủ   o  án n ân dân 

 uyện C âu   ú  tỉn  An G  ng; 

Không c  p n ận to n bộ yêu  ầu k ở  k ện  ủ  ông Nguyễn Văn U  (T)  

yêu  ầu buộ  ông Phan Minh C (M) có ng ĩ  vụ trả   o ông số t ền 200.000.000 

đồng (H   trăm tr ệu đồng). 

2. Ông Nguyễn Văn U  (T)   ịu     p í g ám địn  3.000.000 đồng (Ba tr ệu 

đồng), buộ  ông Nguyễn Văn U  (T)    ng ĩ  vụ trả lạ    o ông Phan Minh C (M) 

số t ền 3.000.000 đồng (B  tr ệu đồng)     p í g ám địn  ông C đã nộp. 
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3. Ông Nguyễn Văn U  (T)   ịu 10.000.000 đồng (Mườ  tr ệu đồng) án p í 

dân s  sơ t ẩm, đượ  tr  5.000.000 đồng (Năm tr ệu đồng) t ền tạm ứng án p í đã 

nộp t eo b ên l   t u số 0006234 ngày 12 tháng 02 năm 2020  ủ  C   Cụ  Thi 

  n  án dân s   uyện C âu   ú  tỉn  An G  ng;  ông Nguyễn Văn U  (T)  òn p ả  

nộp t êm số t ền 5.000.000 đồng (Năm tr ệu đồng).  

Ông Phan Minh C (M) k ông p ả    ịu án p í p ú  t ẩm  đượ  n ận lạ  số 

t ền 300.000 đồng theo biên lai thu t ền tạm ứng án p í  lệ p í  o  án số 0003325 

ngày 22/10/2021  ủ  C    ụ        n  án dân s   uyện C âu   ú  tỉn  An G  ng. 

Kể t  ng y bản án      ệu l   p áp luật (đố  v    á  trường  ợp  ơ qu n t   

  n  án    quyền   ủ động r  quyết địn  t     n  án)  o   kể t  ng y    đơn yêu 

 ầu t     n  án  ủ  ngườ  đượ  t     n  án (đố  v    á  k oản t ền p ả  t     n  

  o ngườ  đượ  t     n  án)   o đến k   t     n  án xong  bên p ả  t     n  án 

 òn p ả    ịu k oản t ền lã   ủ  số t ền  òn p ả  t     n  án t eo mứ  lã  su t quy 

địn  tạ  Đ ều 357  k oản 2 Đ ều 468  ủ  Bộ luật Dân s  năm 2015  tr  trường  ợp 

p áp luật    quy địn  k á . 

 rường  ợp bản án  quyết địn  đượ  t     n  t eo quy địn  tạ  Đ ều 2 Luật 

      n  án dân s  t ì ngườ  đượ  t     n  án dân s   ngườ  p ả  t     n  án dân 

s     quyền t    t uận t     n  án  quyền yêu  ầu t     n  án  t  nguyện t     n  

án  o   bị  ưỡng   ế t     n  án t eo quy địn  tạ   á  Đ ều 6  7  7a v  9 Luật     

  n  án dân s ; t ờ    ệu t     n  án đượ  t      ện t eo quy địn  tạ  Đ ều 30  ủ  

Luật       n  án dân s .   

Bản án p ú  t ẩm      ệu l   p áp luật kể t  ng y tuyên án. 
 

Nơi nhận: 
-  AND   p   o tạ    HCM; 

- VKSND tỉn  An G  ng; 

- TAND  uyện C âu   ú;  

- C    ụ   HADS  uyện C âu   ú; 

-  ò  Dân s ; 

- Văn p òng; 

- Đương s ; 

- Lưu  ồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

  

 

 

 

Khưu Để Dành 

 
 


